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Biểu số 001.N/BCB-NNPTNT: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
1. Khái niệm, phương pháp tính

Nước sạch đáp ứng quy chuẩn là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là tỷ lệ phần trăm  giữa dân số sống ở khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn so với tổng dân số ở khu vực nông thôn.
Công thức tính:

	Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)
	
=
	Dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
	
 × 100

	
	
	Tổng dân số nông thôn
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 2: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Biểu số 002.N/BCB-NNPTNT: Diện tích rừng hiện có 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Khái niệm

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát, hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 héc ta trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên. 
Độ tàn che là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.

Căn cứ theo nguồn gốc hình hành, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó:

 - Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung, bao gồm: 

+ Rừng nguyên sinh là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng;

+ Rừng thứ sinh là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương rẫy, cháy rừng hoặc các hoạt động làm mất rừng khác; rừng thứ sinh sau khai thác chọn cây gỗ và các loại lâm sản khác;

- Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, được phân thành 3 loại: Rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 

- Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bao gồm: 

+ Vườn quốc gia; 

+ Khu dự trữ thiên nhiên; 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 

+ Khu bảo vệ cảnh quan gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia. 

- Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ xung yếu bao gồm: 

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới; 

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển. 

- Rừng sản xuất là rừng được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

Phân chia rừng theo loài cây:

- Rừng gỗ, chủ yếu có các loài cây thân gỗ, bao gồm: 

+ Rừng cây lá rộng là rừng có các loài cây gỗ lá rộng chiếm trên 75% số cây, bao gồm: rừng lá rộng thường xanh, rừng lá rộng rụng lá và rừng lá rộng nửa rụng lá; 

+ Rừng cây lá kim là rừng có các loài cây lá kim chiếm trên 75% số cây; 

+ Rừng hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim là rừng có các loài cây gỗ lá rộng và cây lá kim với tỷ lệ hỗn giao theo số cây mỗi loại từ 25% đến 75%. 

- Rừng tre nứa là rừng có thành phần chính là các loài cây thuộc phân họ tre nứa chiếm 75% số cây trở lên. 

- Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng có độ tàn che của các loài cây gỗ chiếm từ 50% độ tàn che của rừng trở lên; 

- Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng có độ tàn che của các loài tre, nứa chiếm trên 50% độ tàn che của rừng. 

- Rừng cau dừa là rừng có thành phần chính là các loài họ cau chiếm trên 75% số cây.

Diện tích rừng hiện có là diện tích đất tại thời điểm quan sát có rừng (Không bao gồm diện tích đang hình thành rừng (chưa đủ tiêu chuẩn là rừng). 

Diện tích đang hình thành rừng, gồm: 

- Diện tích có cây gỗ tái sinh đang trong giai đoạn khoanh nuôi, phục hồi để thành rừng. 

- Diện tích đã trồng cây rừng nhưng chưa đạt các tiêu chí thành rừng. 

- Diện tích khác đang được sử dụng để bảo vệ và phát triển rừng.

b) Phương pháp tính

Số liệu diện tích có rừng là số liệu tại thời điểm 31/12 năm báo cáo.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội tương ứng với các dòng ở cột A.
Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số liệu diện tích rừng tự nhiên hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội chia theo mục đích sử dụng, bao gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tương ứng với các dòng ở cột A.
Cột 6, 7, 8, 9: Ghi số liệu diện tích rừng trồng hiện có của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội chia theo mục đích sử dụng, bao gồm: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tương ứng với các dòng ở cột A.
3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều tra kiểm kê rừng.
	Biểu số: 003.N/BCB-NNPTNT

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG 
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ...
	Đơn vị báo cáo:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	
	Mã số
	Diện tích đất tự nhiên (Ha)
	Diện tích rừng hiện có (Ha)
	Rừng tự nhiên (Ha)
	Rừng trồng (Ha)
	Tỷ lệ che phủ rừng (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5 = 2 : 1

	Tổng số
	01
	
	
	 
	
	

	Chia theo địa phương
	 
	
	
	 
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	 
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	 
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	 
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	 
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	 
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-NNPTNT: Tỷ lệ che phủ rừng 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng hiện có so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.

Công thức tính:

	Tỷ lệ che phủ rừng (%)
	=
	Diện tích rừng hiện có
	
	× 100

	
	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi diện tích đất tự nhiên theo các dòng tương ứng của cột A.
Cột 2: Ghi diện tích rừng hiện có theo các dòng tương ứng của cột A.

Cột 3, 4: Ghi diện tích có rừng chia theo nguồn gốc hình thành, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.
Cột 5: Ghi tỷ lệ che phủ rừng của cả nước, từng tỉnh, thành phố và theo vùng kinh tế xã - hội.

3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều tra kiểm kê rừng.

- Dữ liệu hành chính.
	Biểu số: 004.N/BCB-NNPTNT 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI THEO LOẠI THIÊN TAI 

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Số vụ thiên tai (Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất

	
	
	
	Số người chết (Người)
	Số người bị mất tích (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị 
thiệt hại
(Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Gia cầm 
bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Tổng giá trị thiệt hại
ước tính
(Triệu đồng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Tổng số
	01
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển
	02
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt sở, lũ quét
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa lốc, giông, sét, mưa đá
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sương muối, sương mù, rét hại
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn
	06
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông
	07
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiên tai khác (ghi rõ)
	08
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	​Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	​​​

Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại theo loại thiên tai

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra, bao gồm:

- Bão, nước dâng;

- Gió mạnh trên biển;

- Áp thấp nhiệt đới;

- Mưa lớn, lũ, ngập lụt;

- Lốc, sét, mưa đá;

- Sương muối, sương mù, rét hại;

- Xâm nhập mặn;

- Hạn hán, nắng nóng;

- Động đất;

- Sóng thần;

- Sạt lở, sụt lún đất;

- Thiên tai khác.

Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra. Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương. Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương; Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết; Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.
Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần (sập đổ, cuốn trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,...) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v...) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, v.v...).

Nhà bị sập, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi thiệt hại trên 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.
Nhà bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường, ngập nước (gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên)... thiệt hại dưới 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.

Diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại không thu hoạch được do thiên tai trực tiếp gây ra. 

Thiệt hại về động vật nuôi bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.

Thiệt hại về vật chất được ước tính bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai. 

Phân loại thiên tai:

Mã 1: Gồm các loại thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển.

Mã 2: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa lũ lớn: Mưa lớn gây lũ lụt, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Mã 3: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa ngắn: mưa giông, mưa lốc, mưa đá, sét đánh, giông sét.

Mã 4: Gồm các loại thiên liên quan tới rét: Sương muối, sương mù, rét đậm, rét hại, băng giá.

Mã 5: Gồm các loại thiên tai: hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn.

Mã 6: Gồm các loại thiên tai liên quan tới sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông.

Mã 7: Thiên tai khác là tất cả các loại thiên tai chưa kể đến ở các mã trên (Vd: Động đất, sóng thần)

Lưu ý: Cháy rừng không thống kê vào thiên tai. 

b) Phương pháp tính 

(1) Phạm vi thu thập số liệu: Các tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai.

(2) Thời kì thu thập số liệu: Năm. 

Báo cáo năm: Được tính từ 01/01 năm đến 31/12 năm báo cáo. Báo cáo năm là báo cáo tổng hợp của các đợt xảy ra thiên tai trong năm.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng/năm có ảnh hưởng đến tỉnh, thành phố.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người chết là nữ do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.

- Cột 5: Ghi tổng số người mất tích là nữ do thiên tai.

- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.

- Cột 7: Ghi tổng số người bị thương là nữ do thiên tai.

- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).
- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác (thiệt hại từ 30% đến dưới 70%).

- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại. 
- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại.
- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi

- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra. (tất cả thiệt hại ước bằng tiền mặt về vật chất, nông nghiệp, đường xá, cơ sở hạ tầng…)
3. Nguồn số liệu

Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

	Biểu số: 005.N/BCB-NNPTNT 

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

CHIA THEO THEO ĐỊA PHƯƠNG 

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Số vụ thiên tai (Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất

	
	
	
	Số người chết (Người)
	Số người mất tích (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị thiệt hại
(Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Gia cầm bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Tổng giá trị thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Tổng số
	 01
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo địa phương
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	​Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	​​​

Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại chia theo địa phương
1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tương tự Biểu số 004.H/BCB-NNPTNT: Thiên tai và mức độ thiệt hại theo loại thiên tai

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng/năm có ảnh hưởng đến tỉnh, thành phố.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người chết là nữ do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.

- Cột 5: Ghi tổng số người mất tích là nữ do thiên tai.

- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.

- Cột 7: Ghi tổng số người bị thương là nữ do thiên tai.

- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).
- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác (thiệt hại từ 30% đến dưới 70%).

- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại. 
- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại.
- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi

- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra. (tất cả thiệt hại ước bằng tiền mặt về vật chất, nông nghiệp, đường xá, cơ sở hạ tầng…)

3. Nguồn số liệu

Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

	Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày ...../…../2023
Ngày nhận báo cáo:  Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo
	MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê


	Chỉ tiêu
	Đơn
vị
tính
	Năm  trước năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	Quý I
	Quý II
	6 tháng
	Quý III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm
	Quý I
	Quý II
	6 tháng
	Quý III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I. TRỒNG TRỌT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Cây hằng năm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Lúa
	Vụ Đông Xuân
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ  Hè Thu
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Thu đông
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Mùa
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Ngô
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Sắn
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Mía
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Rau các loại
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Hoa các loại
	- Tiến độ gieo trồng
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiến độ thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Diện tích cây hằng năm bị xâm nhập mặn với ranh 4 g/l
	Ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	2. Cây lâu năm 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Điều 
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Hồ tiêu
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Cao su
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Cà phê
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Chè búp
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Dừa
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Xoài
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Chuối
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Thanh long
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10. Dứa
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11. Sầu riêng
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Cam
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13. Bưởi
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14. Nhãn
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15. Vải
	- Diện tích mất trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo tình trạng cây trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch 
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16. Diện tích cây lâu năm bị xâm nhập mặn với ranh 4 g/l
	Ha
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	II. CHĂN NUÔI*
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Cúm gia cầm
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (gia cầm)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tả lợn châu Phi
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (lợn)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lở mồm long móng
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (trâu, bò)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Viêm da nổi cục
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (trâu, bò)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Bệnh …
	Số tỉnh có dịch
	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Số lượng vật nuôi được quản lý trên hệ thống đăng ký cơ sở chăn nuôi của Bộ*
	6.1. Trâu
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.2. Bò
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.2.1. Trong đó: Bò sữa
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.3. Lợn
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	
	6.4. Gia cầm (gà, vịt, ngan)
	''
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	III. LÂM NGHIỆP
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Diện tích rừng trồng mới tập trung
	Nghìn ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Diện tích rừng bị thiệt hại
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Trong đó: Diện tích rừng bị cháy
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. THỦY SẢN
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Diện tích thủy sản mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số lồng, bè thủy sản mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Cá tra thâm canh, bán thâm canh
	1.1. Diện tích thả nuôi
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Diện tích thu hoạch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh


	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tôm sú thâm canh, bán thâm canh
	2.1. Diện tích thả nuôi
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do thiên tai
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Do dịch bệnh
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh
	3.1. Diện tích thả nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Diện tích mất trắng (bị thiệt hại từ 70% trở lên)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Diện tích bị thiệt hại dưới 70%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Số lượng cá tra giống được kiểm dịch
	Triệu con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Số lượng tôm giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Tôm sú giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                Tôm thẻ chân trắng giống được kiểm dịch
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Diện tích thủy sản bị xâm nhập mặn 
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản được đăng ký, đăng kiểm
	Chiếc
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	10. Số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản được gắn thiết bị hành trình
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản vi phạm IUU bị xử phạt
	''
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Đối với lĩnh vực “Chăn nuôi” bắt đầu thực hiện báo cáo khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chăn nuôi hoàn thiện và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT: Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1. Khái niệm, phương pháp tính 
1.1. Cây hằng năm

a) Cây hằng năm là các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm. Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cây hằng năm được phân thành các nhóm cây sau:

- Lúa;

- Ngô và cây lương thực có hạt khác: gồm ngô, kê, mỳ, mạch...;

- Cây lấy củ có chất bột: gồm khoai lang, sắn, khoai sọ, khoai tây, dong riềng...;

- Cây mía;

- Cây thuốc lá, thuốc lào;

- Cây lấy sợi: gồm bông, đay, cói, lanh và cây lấy sợi khác;

- Cây có hạt chứa dầu: gồm lạc (đậu phộng), đậu tương (đậu nành), vừng (mè), cây có hạt chứa dầu khác;

- Cây rau, đậu các loại, hoa;

- Cây hằng năm khác: Gồm nhóm cây gia vị, dược liệu, hương liệu và nhóm cây hàng năm khác như: sen lấy hạt, cỏ voi, muồng muồng, ngô sinh khối,... và cây hằng năm khác chưa được phân vào đâu.

Các hình thức gieo trồng cây hàng năm gồm: trồng trần, trồng xen, trồng gối vụ, trồng lưu gốc. Trong đó:

- Trồng trần: Trên một diện tích, trong 1 vụ chỉ trồng 1 loại cây với mật độ cây trồng bình thường theo tập quán từng địa phương. Trong 1 vụ sản xuất có thể trồng 1 lần như lúa, ngô hoặc trồng nhiều lần như một số loại rau.

- Trồng xen: Trên một diện tích trồng hơn 1 loại cây xen nhau, song song cùng tồn tại. Cây trồng chính có mật độ bình thường, cây trồng xen được trồng nhằm tiết kiệm diện tích nên mật độ cây thưa hơn so với trồng trần. Trồng xen có thể là giữa các cây hằng năm với nhau hoặc cây hằng năm xen với cây lâu năm.

- Trồng gối vụ: Trên một diện tích, khi cây trồng trước chuẩn bị thu hoạch thì trồng gối cây sau với mật độ bình thường nhằm tranh thủ thời vụ.

- Trồng lưu gốc: Là hình thức trồng 01 lần nhưng cho thu hoạch sản phẩm trong nhiều vụ của năm như: mía, rau muống, sả...

b) Phương pháp tính

- Diện tích các loại cây hàng năm được tính theo từng vụ sản xuất. Bao gồm diện tích hiện có đến thời điểm điều tra theo từng loại cây. Diện tích cây hằng năm được tính trên cơ sở cây trồng trần, trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích.

- Diện tích từng nhóm cây bằng tổng diện tích các loại cây trong nhóm. Tổng diện tích cây hằng năm bằng tổng diện tích các nhóm cây.

- Quy ước như sau:

+ Diện tích gieo trồng là diện tích thực tế có gieo trồng các loại cây hằng năm đến thời điểm báo cáo.

+ Diện tích mất trắng là diện tích do ảnh hưởng tiêu cực của sâu bệnh, thời tiết,... sản lượng thu hoạch đạt dưới 30% so với sản lượng thu hoạch được trong điều kiện sản xuất bình thường.

+ Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch là diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm bình thường nhưng vì lý do chủ quan, người sản xuất không thu hoạch sản phẩm mà để lại trên cây, trên cánh đồng (ví dụ: dưa hấu, củ cải, ,... do mất giá người dân không thu hoạch).
+ Diện tích thu hoạch = Diện tích gieo trồng - diện tích mất trắng -diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch
- Cách tính diện tích tương ứng với mỗi hình thức gieo trồng như sau:

+ Trồng trần: Cây trồng trần được tính 1 lần diện tích trong 1 vụ sản xuất bất kể trồng bao nhiêu lần trong vụ. Quy định tính một lần diện tích trong vụ sản xuất đối với các nhóm cây như sau:

(1) Các loại cây trong 1 vụ chỉ có thể gieo trồng và thu hoạch 1 lần (ngô, khoai lang, đậu các loại,...).
(2) Các loại cây trong 1 năm chỉ phải gieo trồng 1 lần nhưng có thể cho thu hoạch nhiều lần (rau muống, mùng tơi, rau ngót, cỏ voi...).
(3) Các loại cây trong 1 vụ có thể gieo trồng và thu hoạch được nhiều lần (bắp cải, su hào, cải các loại, xà lách...).
+ Trồng xen: Trong trồng xen, cây trồng chính tính như cây trồng trần, các cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hoặc theo số lượng hạt giống để qui đổi ra diện tích trồng trần. Vì vậy, trên đất có trồng xen, diện tích gieo trồng lớn hơn nhưng không quá 2 lần trồng trần.

+ Trồng gối vụ: Cây trồng gối vụ cả cây trồng trước và cây trồng sau đều tính một lần diện tích như trồng trần; nếu trong một vụ sản xuất có trồng gối vụ từ 2 loại cây trở lên thì mỗi loại cây tính 1 lần diện tích.

+ Trồng lưu gốc:

(1) Đối với những cây thu hoạch 1 lần trong 1 vụ: thì mỗi vụ tính một lần diện tích gieo trồng;
(2) Đối với những cây cả năm thu hoạch 1-2 lần thì mỗi lần thu hoạch tính một lần diện tích gieo trồng.
- Lưu ý:

+ Đối với những cây gieo trồng vụ trước/năm trước nhưng đến vụ tiếp theo/năm sau mới cho thu hoạch sản phẩm (mía, mì,...) thì quy ước tính diện tích gieo trồng vào vụ/năm cho thu hoạch sản phẩm đại trà.

+ Đối với cây hằng năm gieo trồng trên đất trồng cây lâu năm: Khi tính diện tích gieo trồng cây hằng năm gieo trồng trên đất trồng cây lâu năm chưa khép tán, thường thì mật độ cây trồng thấp hơn mật độ cây trồng trần. Do vậy, cần xem xét lượng giống sử dụng cho những loại diện tích này so với lượng giống sử dụng trồng trần để quy đổi ra diện tích gieo trồng chuẩn.

+ Đối với diện tích đất trồng cỏ: Chỉ tính diện tích đất trồng cỏ cho thu hoạch và tính toán được sản lượng. Bao gồm cả diện tích cỏ mọc tự nhiên nhưng được chăm sóc và cho thu hoạch. Loại trừ diện tích cỏ mọc tự nhiên không được chăm sóc.

Quy ước lịch thời vụ gieo cấy và thu hoạch cây hằng năm hiện hiện nay như sau:

- Đối với cây lúa
	
	Thời gian gieo trồng
	Thời gian thu hoạch

	1. Vụ Đông Xuân
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	Tháng 2, 3
	Tháng 5, 6

	Trung du và miền núi phía Bắc
	Tháng 3, 4
	Tháng 6, 7

	Bắc Trung Bộ
	Tháng 2, 3
	Tháng 5, 6

	Duyên hải miền Trung
	Tháng 1, 2
	Tháng 4, 5

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 12, 1, 2, 3
	Tháng 3, 4, 5, 6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 11, 12 năm trước và tháng 1 năm báo cáo
	Tháng 2, 3, 4

	2. Vụ Hè Thu
	
	

	Bắc Trung bộ
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	Duyên hải miền Trung
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 5, 6
	Tháng 8, 9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 4, 5, 6
	Tháng 7, 8, 9

	3. Vụ Thu đông
	
	

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 7,8, 9
	Tháng 10,11,12

	4. Vụ Mùa
	
	

	Đồng bằng sông Hồng
	Tháng 7, 8
	Tháng 10, 11

	Trung du và miền núi phía Bắc
	Tháng 8, 9
	Tháng 11, 12

	Bắc Trung Bộ
	Tháng 7, 8
	Tháng 10, 11

	Duyên hải miền Trung
	Tháng 7, 8, 9
	Tháng 11, 12

	Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
	Tháng 7, 8, 9
	Tháng 10, 11, 12

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tháng 8, 9, 10

năm trước
	Tháng 12 năm trước và tháng 1, 2 năm báo cáo


Lưu ý: Đối với các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long do có sự xen kẽ thời vụ gieo cấy lúa vụ Thu đông và lúa vụ Mùa nên cần thực hiện theo công văn số: 851/TCTK- NLTS ngày 10/11/2017 của Tổng cục Thống kê về việc thống nhất mùa vụ sản xuất lúa, nội dung chính như sau:
- Lúa vụ Thu đông xuống giống vào các tháng 7, 8 và 9; thu hoạch vào các tháng 10, 11 và 12 của năm báo cáo.

- Lúa vụ Mùa (sử dụng giống lúa trung mùa và giống lúa Mùa địa phương) xuống giống vào các tháng 8, 9 và 10 năm trước; thu hoạch vào các tháng 12 năm trước và tháng 1, 2 của năm báo cáo.

- Đối với các cây hằng năm khác
	

	Thời gian gieo trồng
	Thời gian thu hoạch

	1. Vụ Đông Xuân
	
	

	 - Miền Bắc
	
	

	     + Vụ Đông

     + Vụ Xuân
	Tháng 10, 11, 12 năm trước, Tháng 1, 2, 3, 4
	Tháng 1, 2, 3

Tháng 4, 5, 6

	 - Miền Nam
	Tháng 11, 12 năm trước, Tháng 1, 2, 3
	Tháng 1, 2, 3, 4, 5

	2. Vụ Hè thu
	
	

	- Bắc Trung Bộ
	Tháng 5, 6, 7
	Tháng 7, 8, 9

	- Miền Nam
	Tháng 4, 5, 6, 7
	Tháng 6, 7,8, 9

	3. Vụ Mùa
	
	

	 - Miền Bắc (không bao gồm Bắc Trung Bộ)
	Tháng 5, 6, 7, 8, 9
	Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12

	 - Bắc Trung Bộ
	Tháng 8, 9, 10
	Tháng 10, 11, 12

	 - Miền Nam
	Tháng 8, 9, 10
	Tháng 10, 11, 12


Tiến độ gieo trồng là diện tích gieo trồng cây hằng năm cộng dồn đến cuối kỳ báo cáo (tháng, quý năm) tính từ đầu năm nông vụ theo quy ước trong bảng “1.1. đối với cây lúa” và bảng “1.2. Đối với cây hằng năm khác”. 

Tiến độ thu hoạch là diện tích thu hoạch cây hằng năm tương ứng cộng dồn đến cuối kỳ báo cáo (tháng, quý năm) tính từ thời điểm đầu năm nông vụ.

Diện tích cây hằng năm bị xâm nhập mặn với ranh 4g/l là diện tích trồng cây hằng năm bị rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 2 khi xảy ra trường hợp nhiều cửa sông vùng ven biển bị nhiễm mặn với ranh giới độ mặn 4‰ xâm nhập vào sâu tới hơn 50 km tính từ cửa sông, trong thời kỳ dài và nắng nóng, khô hạn thiếu nước kéo dài nhiều tháng, nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt trên 40% so với trung bình nhiều năm. (theo Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro do thiên tai (Điều 13, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

1.2. Cây lâu năm

a) Cây lâu năm là các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch lớn hơn 1 năm. Diện tích trồng cây lâu năm có các loại sau:

- Diện tích hiện có là diện tích tại thời điểm điều tra; bao gồm diện tích trồng tập trung và diện tích trồng phân tán (sau khi quy đổi số cây phân tán về diện tích trồng tập trung) trên toàn bộ các loại đất như: Đất khoán, đất thầu, làm thêm trong vườn, trên đất mới khai hoang.

- Diện tích trồng tập trung là những diện tích trồng liền khoảnh từ 100m2 trở lên, mật độ cây trồng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của địa phương.

- Diện tích trồng phân tán là diện tích trồng cây lâu năm không đủ điều kiện tính cho diện tích trồng tập trung mà chỉ đếm số cây rồi dựa trên mật độ cây trồng của địa phương để quy đổi về diện tích trồng phân tán.

- Diện tích trồng mới là diện tích cây lâu năm được trồng tập trung từ 01/01 đến 31/12 năm báo cáo sau khi đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật qui định. Những diện tích không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trong năm phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới đạt tiêu chuẩn nghiệm thu cũng chỉ tính một lần diện tích trồng mới. Những diện tích trồng trong năm nhưng đến thời điểm điều tra số cây trên diện tích đó đã chết thì không tính là diện tích trồng mới.

- Diện tích cho sản phẩm: Diện tích trồng cây lâu năm thực tế đã hoàn thành thời kỳ kiến thiết cơ bản và đã cho thu hoạch sản phẩm ổn định, không kể kỳ báo cáo có cho sản phẩm hay không; bao gồm diện tích cho sản phẩm trồng tập trung và diện tích quy đổi từ số cây trồng phân tán.

- Diện tích mất trắng hoàn toàn, không thể khôi phục (đổ gãy, chết,...) là diện tích cây lâu năm đã vào thời kỳ sản xuất kinh doanh nhưng trong kỳ không cho thu hoạch sản lượng vì các nguyên nhân khách quan như: dịch bệnh, thiên tai.

- Diện tích chỉ mất trắng sản lượng (bị thiệt hại từ 70% sản lượng trở lên) nhưng cây trồng vẫn khôi phục được là diện tích bị thiệt hại nhưng tiếp tục được chăm sóc, khôi phục cho sản phẩm vào vụ sau.

- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch là diện tích cho sản phẩm nhưng vì lý do chủ quan mà nông dân không thu hoạch sản phẩm.
b) Phương pháp tính
- Diện tích trồng tập trung: Tính một lần diện tích trong kỳ báo cáo. Trường hợp trên cùng một diện tích trồng hơn 1 loại cây lâu năm xen nhau, song song cùng tồn tại, cây trồng chính và cây trồng xen đều cơ bản đảm bảo mật độ như cây trồng trần, quy định tính diện tích cho cả cây trồng chính và các cây trồng xen nhưng không vượt quá 2 lần diện tích mặt bằng.
- Diện tích cây trồng phân tán tính quy đổi: Căn cứ vào số lượng cây trồng phân tán và mật độ cây trồng tập trung theo tập quán địa phương để quy đổi ra diện tích gieo trồng tập trung. Cây trồng phân tán chỉ tính những cây đã cho thu hoạch sản phẩm ổn định.
- Diện tích cây trồng phân tán tính quy đổi theo diện tích trồng tập trung được tính theo công thức sau:

	Diện tích trồng phân tán quy đổi ra diện tích trồng trần (Ha)
	=
	Tổng số cây trồng phân tán

	
	
	Mật độ cây trồng tập trung bình quân 1 ha 
của địa phương


+ Diện tích trồng mới: Chỉ tính những diện tích cây lâu năm được trồng tập trung phát sinh trong kỳ báo cáo sau khi đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Những diện tích không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới đạt tiêu chuẩn nghiệm thu cũng chỉ tính một lần diện tích trồng mới. Những diện tích trồng trong kỳ nhưng đến cuối kỳ đã chết thì không tính là diện tích trồng mới.

+ Diện tích cây lâu năm bị xâm nhập mặn với ranh 4g/l là diện tích cây lâm năm bị bị rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn cấp độ 2 khi xảy ra trường hợp nhiều cửa sông vùng ven biển bị nhiễm mặn với ranh giới độ mặn 4‰ xâm nhập vào sâu tới hơn 50 km tính từ cửa sông, trong thời kỳ dài và nắng nóng, khô hạn thiếu nước kéo dài nhiều tháng, nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt trên 40% so với trung bình nhiều năm. (theo Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro do thiên tai (Điều 13, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)..
1.3. Chăn nuôi

Số tỉnh có dịch: Là số tỉnh có thông báo công bố dịch bệnh chăn nuôi trên địa bàn.

Số lượng vật nuôi bị tiêu hủy (gia cầm): Số lượng vật nuôi phải tiêu hủy do dịch bệnh gây ra ở những địa phương có công bố dịch. 

Số lượng vật nuôi được quản lý trên hệ thống đăng ký cơ sở chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1.4. Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung là diện tích trồng mới các loại cây lâm nghiệp trồng trên đất quy hoạch lâm nghiệp và trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, trong thời gian từ 1/1 đến 31/12 năm báo cáo, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có quy mô diện tích từ 0,3 héc ta trở lên, nếu là dải cây phải có chiều rộng tối thiểu 20 mét và có từ 3 hàng cây trở lên. Những diện tích không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong năm phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới đạt tiêu chuẩn cũng chỉ tính một lần diện tích rừng trồng mới tại thời điểm quan sát cuối năm; hoặc những diện tích trồng trong năm nhưng đến thời điểm quan sát mà số cây trên diện tích đó đã chết thì không tính là diện tích trồng mới.
Không tính diện tích rừng trồng mới các loại cây nông nghiệp như cao su, cà phê, chè... trồng trên đất lâm nghiệp bằng nguồn vốn của các dự án trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới bao gồm diện tích rừng trồng mới trên đất chưa có rừng (bao gồm diện tích rừng trồng theo chương trình trồng rừng thay thế); diện tích trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có. Diện tích rừng trồng mới không bao gồm diện tích tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác.

Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo công dụng bao gồm:

- Diện tích rừng sản xuất trồng mới là diện tích rừng trồng mới nhằm mục đích khai thác gỗ, củi, nguyên liệu giấy và các lâm sản khác phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Diện tích rừng phòng hộ trồng mới là loại rừng trồng ở đầu nguồn các con sông, trồng ven biển,... nhằm mục đích giữ nước, chống lũ, chống xói mòn, điều hoà khí hậu, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy điện, chắn gió cát,... bảo vệ sản xuất và đời sống.

Diện tích rừng đặc dụng trồng mới là loại rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường.


Diện tích rừng bị thiệt hại: Diện tích rừng bị thiệt hại là diện tích rừng bị giảm do các nguyên nhân chủ quan và khách quan như cháy rừng, khai thác trái phép, lấn chiếm rừng,...
1.5. Thủy sản

a) Diện tích thả nuôi

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là diện tích mặt nước tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản trong một thời kỳ nhất định, gồm diện tích ao đất, ao đào trên cát, vuông,  ruộng lúa, mương vườn, ruộng muối,....Diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm cả diện tích được quây lại ở hồ, đập, sông, bãi triều ven biển để nuôi trồng thuỷ sản; không bao gồm diện tích của các công trình phụ trợ phục vụ nuôi trồng thủy sản như: khu vực làm biến thế điện, nhà làm việc, lán trại, nhà kho/nhà xưởng chứa/chế biến thức ăn... và phần diện tích mặt nước chưa thả nuôi trong kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản bao gồm cả ương nuôi giống và nuôi cá sấu.

Lưu ý về phương pháp tính:

- Đối với hồ, đập, bãi triều có nuôi trồng thủy sản: chỉ tính phần diện tích được quây lại cho hoạt động nuôi thủy sản. Nếu nuôi theo hình thức lồng bè thì không tính diện tích mà tính thể tích.

- Trường hợp thả nuôi trong kỳ nhưng chưa thu hoạch thì không tính vào diện tích nuôi trồng thủy sản trong kỳ mà thu hoạch kỳ nào thì tính vào kỳ đó.

+ Trường hợp tỉa thưa, thả bù quanh năm (không có vụ nuôi rõ ràng, thường phát sinh ở diện tích nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến) thì số vụ nuôi đã cho thu hoạch trong kỳ tính là 01 vụ.

b) Diện tích thu hoạch

Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong kỳ là diện tích mặt nước tự nhiên, nhân tạo diễn ra hoạt động nuôi trồng (thả giống, chăm sóc, bảo vệ) và cho thu hoạch sản phẩm trong kỳ. Diện tích thu hoạch thủy sản trong kỳ là diện tích mặt nước cộng dồn các vụ thu hoạch trong kỳ.

Diện tích thu hoạch thủy sản trong kỳ gồm diện tích thu hoạch trong ao, vuông, đăng quầng, vèo, ruộng lúa, mương vườn, đầm, sông, hồ, bãi triều ven biển,...Đối với sông, hồ, bãi triều ven biển, chỉ tính diện tích đã cho thu hoạch trong kỳ của phần mặt nước được quây lại để nuôi theo hình thức đăng quầng, vèo, giai, mùng, lưới. Không tính diện tích hồ, đập thủy điện, thủy lợi hoặc hồ lớn được thả giống với mục đích tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái vào diện tích thu hoạch thủy sản.

- Diện tích thu hoạch thủy sản trong kỳ không bao gồm:

(1) Nuôi thủy sản theo hình thức bể bồn, lồng bè.

(2) Ươm nuôi giống, cá sấu, cá cảnh.

(3) Ao lắng, ao lọc, kênh dẫn nước vào ra.

(4) Diện tích mất trắng.

- Diện tích bị mất trắng trong kỳ là diện tích thu hoạch trong kỳ nhưng sản lượng thu hoạch bị giảm từ 70% trở lên so với điều kiện sản xuất thông thường.

- Nếu trên cùng một đơn vị diện tích, thủy sản được thu hoạch rải rác, tỉa thưa, thả bù quanh năm (vụ nuôi không rõ ràng, thường phát sinh ở nuôi thủy sản quảng canh, quảng canh cải tiến) thì diện tích thu hoạch thủy sản tính bằng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (tính 01 lần diện tích). 

- Nếu trên cùng một đơn vị diện tích, hai hay nhiều loại thủy sản được nuôi và thu hoạch đồng thời thì tính diện tích thu hoạch cho loại thủy sản chính. Loại thủy sản chính được xác định theo mục đích ban đầu của người nuôi và thường là loại thủy sản thu được giá trị lớn nhất hoặc loại cho thu hoạch sản lượng lớn nhất;

- Nếu trên cùng một đơn vị diện tích, thủy sản được nuôi và thu hoạch nhiều vụ nhưng loại thủy sản nuôi ở các vụ không giống nhau thì tính diện tích theo loại thủy sản được thu hoạch ở từng vụ.

- Diện tích mặt nước không ổn định (tăng, giảm theo thời vụ hoặc thuỷ triều...) thì tính theo mực nước trung bình.

c) Các phương thức nuôi
Nuôi siêu thâm canh là nuôi trong ao đất lót bạt nilong hoặc trong hệ thống bể hoàn chỉnh, tuần hoàn hay không tuần hoàn nước, thả giống nhân tạo với mật độ rất cao, có khả năng kiểm soát môi trường và cho ăn tự động bằng thức ăn công nghiệp chất lượng cao.

 Nuôi thâm canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo qui tắc kỹ thuật chặt chẽ tác động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi: Từ chọn giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thuần, đủ kích cỡ và sức sống) môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thả giống, mật độ nuôi đảm bảo theo qui định, đối tượng được chăm sóc thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để phòng trừ bệnh, bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp với phát triển của thuỷ sản nuôi; thức ăn hoàn toàn là thức ăn công nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện như hệ thống ao, đầm, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, sục khí. Nuôi thâm canh cho năng suất thu hoạch cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống.
Nuôi bán thâm canh là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn so với nuôi thâm canh nhưng cao hơn so với phương thức nuôi quảng canh cải tiến: Con giống thả nuôi là giống sản xuất hoặc giống tự nhiên, mật độ thả nuôi cao; hệ thống ao, hồ, đầm nuôi được đầu tư khá lớn, có các máy móc đi kèm như máy sục khí, quạt đảo nước...; cho ăn hàng ngày với thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp.
Nuôi quảng canh cải tiến là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn nuôi bán thâm canh nhưng cao hơn so với nuôi quảng canh: Mật độ thả giống thấp; cho ăn thức ăn công nghiệp hoặc kết hợp với thức ăn tự nhiên với mức độ thường xuyên nhưng cường độ thấp.

Nuôi quảng canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật đơn giản, ít tác động đến quá trình phát triển, sinh trưởng của đối tượng nuôi, con giống thả với mật độ thấp, thức ăn chủ yếu từ tự nhiên thông qua việc lấy nước vào (qua cửa cống) và nhốt giữ vật nuôi trong một thời gian nhất định (tùy thuộc vào đối tượng, mùa vụ), cũng có thể cho ăn thường xuyên nhưng chưa theo qui trình chặt chẽ. Hình thức này còn gọi là nuôi truyền thống, có ưu điểm là phù hợp với quy luật tự nhiên, ít gây tổn hại tới môi trường nhưng năng suất nuôi thủy sản rất thấp.

Tàu khai thác thủy sản biển có động cơ là tàu (bao gồm cả thuyền) có động cơ chuyên dùng khai thác thủy sản biển, tính cả tàu đang sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ. 

2. Cách ghi biểu

Năm trước năm báo cáo: Đến ngày báo cáo, căn cứ vào số liệu chính thức cả năm của năm trước, tiến hành rà soát phân bổ lại số chính thức theo kỳ của năm trước cho phù hợp với thực tế.

- Cột 1: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý I năm trước năm báo cáo.
- Cột 2: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý II năm trước năm báo cáo.
- Cột 3: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong 6 tháng đầu năm, năm trước năm báo cáo.
- Cột 4: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý III năm trước năm báo cáo.
- Cột 5: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong 9 tháng đầu năm, năm trước năm báo cáo.
- Cột 6: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý IV năm trước năm báo cáo.
- Cột 7: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong năm trước năm báo cáo.

Năm báo cáo: Căn cứ tình hình thực tế phát sinh trong kỳ của năm báo cáo, tiến hành ước tính số liệu các chỉ tiêu theo kỳ tương ứng, cụ thể:
- Cột 8: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý I năm báo cáo.
- Cột 9: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý II năm báo cáo,

- Cột 10: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong 6 tháng đầu năm, năm báo cáo.
- Cột 11: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý III năm báo cáo.
- Cột 12: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong 9 tháng đầu năm, năm báo cáo.
- Cột 13: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong Quý IV năm báo cáo.
- Cột 14: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong năm báo cáo.
3. Nguồn số liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Biểu số: 007.N/BCB-NNPTNT

Ban hành kèm theo Nghị định số  ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Mã số
	Năm trước năm báo cáo*
	Kế hoạch năm báo cáo
	So sánh (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = (2:1)×100

	I. TRỒNG TRỌT
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cây hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lúa 
	Nghìn tấn
	01
	 
	 
	 

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Lúa đông xuân 
	Nghìn tấn
	02
	 
	 
	 

	+ Lúa hè thu
	''
	03
	 
	 
	 

	+ Lúa thu đông, vụ ba 
	''
	04
	 
	 
	 

	+ Lúa mùa 
	''
	05
	 
	 
	 

	 - Ngô/bắp 
	''
	06
	 
	 
	 

	 - Sắn/Mỳ 
	''
	07
	 
	 
	 

	 - Mía 
	''
	08
	 
	 
	 

	 - Rau các loại
	''
	09
	 
	 
	 

	 - Hoa các loại
	''
	10
	 
	 
	 

	2. Cây lâu năm cho sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	- Điều 
	Nghìn tấn
	11
	 
	 
	 

	- Hồ tiêu
	''
	12
	 
	 
	 

	- Cao su 
	''
	13
	 
	 
	 

	- Cà phê 
	''
	14
	 
	 
	 

	- Chè búp 
	''
	15
	 
	 
	 

	- Dừa 
	''
	16
	 
	 
	 

	- Xoài
	''
	17
	 
	 
	 

	- Chuối 
	''
	18
	 
	 
	 

	- Thanh long 
	''
	19
	 
	 
	 

	- Dứa/thơm/khóm 
	''
	20
	 
	 
	 

	- Sầu riêng
	''
	21
	 
	 
	 

	- Cam 
	''
	22
	 
	 
	 

	- Bưởi
	''
	23
	 
	 
	 

	- Nhãn 
	''
	24
	 
	 
	 

	- Vải 
	''
	25
	 
	 
	 

	II. CHĂN NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trâu 
	Nghìn tấn
	26
	 
	 
	 

	- Bò 
	''
	27
	 
	 
	 

	- Lợn 
	''
	28
	 
	 
	 

	- Gia cầm 
	''
	29
	 
	 
	 

	  + Trong đó: gà
	''
	30
	 
	 
	 

	- Trứng gia cầm 
	Triệu quả
	31
	 
	 
	 

	- Sữa bò tươi 
	Nghìn tấn
	32
	 
	 
	 

	III. LÂM NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 

	- Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	Nghìn ha
	33
	 
	 
	 

	- Sản lượng gỗ khai thác 
	Nghìn m3
	34
	 
	 
	 

	IV. THỦY SẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng sản lượng thủy sản (1+2) 
	Nghìn tấn
	35
	 
	 
	 

	1. Sản lượng nuôi trồng (**)
	Nghìn tấn
	36
	 
	 
	 

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	+ Cá tra 
	''
	37
	 
	 
	 

	+ Tôm sú 
	''
	38
	 
	 
	 

	+ Tôm thẻ chân trắng 
	''
	39
	 
	 
	 

	2. Sản lượng khai thác
	''
	40
	 
	 
	 

	Trong đó: Khai thác biển 
	''
	41
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.N/BCB-NNPTNT: Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Các chỉ tiêu thống kê: Thống nhất khái niệm và phương pháp tính như biểu Biểu số 006.Q/BCB-NNPTNT

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu thực hiện trong kỳ trước kỳ báo cáo. Số liệu được lấy theo thông tin công bố của Ngành Thống kê.

- Cột 2: Ghi thông tin tương ứng của các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch trong năm báo cáo.
- Cột 3: Ghi thông tin so sánh tương ứng của các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch so với cùng kỳ năm trước năm báo cáo.
3. Nguồn số liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Thống kê.
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